
Rx Thuốc bán theo đơn 

BABUROI 

Quy cách đóng gói: Hộp 3 vix 10 viên nén. 
Chiđịnh: 

Hen phé quản. Viém phé quản mạn tinh, khi phé thũng và cac 
bol\|ulýl›fÃiltVlà<:t>ùI<òmoư.›QrlIA quản. 

Liều lượng và cách dùng: 
Liều chỉ định 1 lần/ngày, nên uống ngay trước khi đi ngủ. Can điều 
chỉnh liều phù hợp từng c thé. 

- Người lớn: Liều chỉ định khởi đầu 10 mg. Có thể tăng liều dén 20 mg 
sau 1 - 2 tuần, tùy theo hiệu quả lâm sàng. Ở những bệnh nhan 
trước đây đã dung nạp tốt các chất chủ vận beta-2 dạng ubng, liều 
khởi đầu là 20 mg. 

- Ở những bệnh nhân suy chức năng thận (GFR <50 milphit), liều 
khởi đầu là 5 mg, có thé tăng đền 10 mg sau 1 - 2 tuần, tùy theo 
hiệu quả lâm sàng. 

- Người cao tuổi: Dùng theo liều người lớn: 
- Tré em 2-5tudi: Liều khuyên dùng thông thường là5mg/làn/ngày. 
- Trẻ em6-12tuổi: Liều khởi đầu khuyên dùng là 10mg/lằn/ngày. 

Chéng chỉ định: 
Mẫn cảm với terbutalin hay bắt ky các thành phần nào khác 
của thuốc. 

Thậntrọng: 
- Do terbutalin được bai tiết chủ yéu qua thận, cần giảm phân 
nira liều & những bệnh nhân tổn thương chức năng thận (GFR 
<50 ml/phút). 
-Ở những bệnh nhân xơ gan, va cả những bệnh nhân có tn 
thương chức năng gan nặng do nguyên nhân khác, liều dùng 
hang ngày phải được điều chỉnh thích hợp cho từng cá thé, cằn 
đánh giá khả năng chuyển hóa bambuterol thành terbutalin ở 
người bệnh có bị suy giảm hay không. Do vậy, dựa trên quan điểm 
thựchành, sử dụng trực tiếp chét chuyén hóa hoạt tính, terbutalin, 
thì thích hợp hơn & những bệnh nhân này. 

- Cũng như đồi với tắt cả các chắt chủ vận beta-2, cằn sử dụng thận 
trong & những bệnh nhân nhiễm độc giáp. 

- Téc dụng tim mạch có thể thầy với các thuốc cường giao cảm, 
bao gồm bambuterol. Có một số bằng chứng từ các dữ liệu 
sau tiép thị và y văn đã được xuất bản về những lần xuất hiện 
hiềm hoi của bệnh thiều máu cơ tim liên quan đền các chắt chủ 
vận beta. Những bệnh nhân có bệnh tim nặng (vi dụ như bệnh 
thiéu máu cơ tim, loạn nhịp tim hay suy tim ) đang dùng. 
bambuterol nên được cảnh báo dé tìm tư vắn y tế néu họ cảm 
thầy đau ngực hoặc các triệu chứng khác của bệnh tim dang 
nặng hơn. Cần chú ý để đánh giá các triệu chứng như khó thở 
và đau ngực, vì có thé đó là triệu chứng có nguồn gốc hô hap 
hoặc tim mạch. 

- Do tác dụng làm tăng đường huyết của các chắt chủ vận beta-2, 
cần kiểm soát đường huyét tốt hơn nữa & những bệnh nhân tiểu 
đường khi bắt đầu điều trị. 
-Dotác động co cơ dương tính của chắt chủ vận beta-2 những thuốc 
'này không nên sử dụng cho bệnh nhân có bệnh cơ tim phi đại. 

- Giảm kali huyết nặng có thé xảy ra khi điều trị với chắt chủ vận 
beta-2. Cằn thận đặc biệt trong cơn hen nặng cp tính do 
'nguy cơ hạ kali huyết tăng cao khi giảm oxy máu. Tac động giảm 
kali huyết có thể xảy ra khi điều trị phồi hợp. Can theo dõi néng độ 
kali huyétthanh trong các trường hợp này. 

- Cần thận trọng khi dùng bambuterol điều trị bệnh nhân có khả 
năng mắc bệnh tăng nhãn áp góc đóng.. 

- Baburol có chứa lactose. Bệnh nhan có vần đề di truyền hiém gặp 
về không dung nạp galactose, thiéu hụt Lapp lactase hoặc kém 
hấp thu glucose galactose không nên dùng thuốc nay. 
Tương tác thuốc: 

-Bambuterol kéo dai tác động giãn cơ của suxamethonium 
(succinylcholin). Tác động này do cholinesterase trong huyết 
tương, là men bắt hoạt suxamethonium, bị ức ché một phan bởi 
bambuterol. Sy ức ché tùy thuộc liều lượng và có thé hồi phuc 
hoàn toàn sau khi ngưng điều trị với bambuterol. Sy tương tác 
này cũng cần được xem xét với các chất giãn cơ khac được 
chuyển hóa bởi cholinesterase. 

- Các thuốc ức ché thụ thé beta (ké cả thuốc nhỏ mắt), đặc biệt là 
các chét ức ché chon lọc, có thé ức ché một phan hay hoan 
toàn tác dụng của chất kích thich thụ thé beta. 

- Giảm kali huyết có thể xảy ra khi điều trị với chắt chủ vận beta-2 và 
nặng thêm khi điều trị đồng thời với các dẫn xuất của xanthin, 
steroids và thuốc lợi tiểu. 

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: 
- Mặc dù chưa thầy có tác động gây quái thai & động vật sau khi sử 

GMP-WHO 

dụng bambuterol, cn thận trọng trong 3 tháng đầu thai ky. Người. 
ta chưa biết bambuterol hoặc các dạng chuyén hóa trung gian có 
diqua sữa mẹ hay không. 

- Terbutalin di qua sữa me nhưng không thầy có ảnh hưởng dén 
nhũ nhỉ & liều điều trị. % 

- Hạ đường huyết thoáng qua được ghi nhận & trẻ sinh non có mẹ 
được điều trị bằng chắt chủ vận beta-2. 

Tác dụng của thuốc khi lái xe và yận hành máy móc: 
Chưa ghí nhận thuốc có ảnh hưởng tới người lái xe và van hành 
máy móc, tuy nhiên cằn lưu ý thuốc có thé gy tình trạng run cơ, 
nhức đầu, vọp bé, rồi loạn giấc ngủ. | 

Tác dụng không mong muốn: | 
Hầu hét các tác dụng ngoại ÿ là biểu hiện đặc trưng của các amin 
cường giao cảm. Cường độ của các tác dụng ngoại ÿ tùy thuộc liều 
ằawm.WmmmiÝnàyủMủnmm1JMn 

. 
- Thường gặp: Run cơ, nhức đàu, vop bẻ, đánh tréng/ngurc, rồi loạn 
Ổ':rlu`JổIt›ưlI'k|vlvirbfIt1IclAt`jìỤẩIùYlíỐ\ldộ'It\ầ'.ẸỒ1Ie'ỏn. 

- Ítgặp: Nhịp tim nhanh, rungnhĩ, nhip nhanh trên thét, ngoại tâm thu. 
- Hiém: May đay, phátban ngoài da, budn nôn, thiều mau cơ rm cục bộ. 
Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong mudn gặp phải. 
khi sử dụng thuốc. 

Các đặc tính dược lực học: 
Baburol chứa bambuterol là tiền chét của terbutalin, chắt chủ 
vận giao cảm trên thy thể beta, kích thich chọn lọÈ trên beta-2, 
do đó làm giãn cơ trơn phế quản, ức ché phor ích các chất 

4y ra bởi các gây co thắt nội sinh, ức ché các phản ứng phù ní 
ch trung gian hóa học nội sinh và làm tăng sự thanh thai của 
hệ théng lông chuyển nhây. ‡ 

Các đặc tính dược động học: 
- Khoảng 20% liều bambuterol uồng vào được hắp thu. Sy háp thu 
thuốc không bị ảnh hưởng khi sử dụng đồng thời với thức ăn. Sau 
khi hắp thu, bambuterol đuợc chuyển hóa chậm phản ứng 
thủy phân (bởi men cholinesterase trong huyết tương) và 
thành terbutalin có hoạt tính. Khoảng % liều bambuterol hp thu 
mwuy&mammmmbgm.mnyéuwhucdcng 
chuyển hóa trung gian. | 
-Ở người lớn, khoảng 10% bambuterol uống vào bién ddi 
thành terbutalin. 

-Trẻ em có hệ số thanh thải của terbutalin nhỏ hơn, nhưng 
terbutalin sinh ra cũng it hơn so với người lớn- Do đớ, trẻem6- 12 
Mv\éflfimfifl&hfi&lcfiawbn.hanmm(LS 
tuổi) thường dùng liều tháp hơn.. 
- Nồng 8 tối đa trong huyết tương của terbutalin, chất chuyén hoa 
có hoạttính, đạt được trong vòng 2-6 giờ. Thời gian tác dụi 
dài ít nhất 24 giờ. Đạt trạng thái hằng định sau 4 - 5 ngày điều trị. 
Thời gian bán hủy của bambuterol sau khi ubng khoảng 13 giờ. 
hời gian bán hủy của chét chuyén hóa có hoạt tinh là terbutalin 
khoảng 21 giờ. 

- Bambuterol và các đạng chuyén hóa của nó ké cả terbutalin được 
bài tiết chủ yéu qua thận. 

'Quá liều và cách xử trí: 
- Sử dụng quá liều sẽ dẫn đền ndng độ terbutalin cao trong máu và 
do đó xuất hiện các triệu chứng và dầu hiệu tương tự như khi dùng 
quá liều terbutalin: Nhức đầu, lo lắng, run cơ, vop bé, danh trồng 
ngực, nhịp tim nhanh va loạn nhip tim. 

- Hạ huyét áp đôi khi xảy ra do quá liều terbutalin. Các dầu hiệu cận 
lâm sang: Tăng đường huyết, nhiễm acid lactic máu đôi khi xảy ra. 
Liều cao chắt chủ vận beta-2 có thé gây ra giảm kali huyết do sự tái 
phân bồ kali. 

- Quá liều bambuterol có thé gây ức ché đáng ké cholinesterase. 
huyếttương, có thể kéo dài trong vài ngày. ! 

- Điều trị quá liều: | 
Thường không cần điều trị. Tường hợp quá liều nặng, cần tiền 
hành các phương pháp sau: Rửa da dày, than hoạttính. Đánh giá 
cân bằng kiềm toan, đường huyết và điện giải. Theo dõi tằn số, 
nhịp tìm và huyết áp, Chất giải độc thích hợp khi quá liều 
bambuterol là chét ức ché thụ thé beta chon lọc tim nhưng các 
thuốc ức ché thụ thé beta càn được sử dụng thận trọng & những 
bệnh nhân có tiền sử co thắt phé quản. Néu sy giảm sức cản 

i biên qua trung gian beta-2 góp phan đáng k& gây giảm 
huyếtáp,cằnphảibồihoảnthểtíchhuyếttương. ! 

DE XA TÀM TAY TRE EM | 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG 
NEU CÀN THEM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIEN BÁC SỸ 
THUOC NÀY CHI DÙNG THEO ĐƠN CUA BÁC SỸ 

Bảo quản: Nhiệt độ dưới 30'C, tránh ảm và ánh sáng. 
Hạn diing: 36 tháng kễ từ ngàÿ san xult . 

Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng ghi trên nhãn. 
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